Chương 8

NHÓM KHOÁNG SẢN NGUYÊN LIỆU SỨ GỐM, 

THỦY TINH CHỊU LỬA, BẢO ÔN

Nhóm này gồm các nguyên liệu khoáng dolomit, cát thuỷ tinh, kaolin và felspat sứ gốm.

8.1. Dolomit

8.1.1. Địa chất học nguyên liệu dolomit 

Dolomit là một loại đá giàu carbonat, được tạo bởi các khoáng vật dolomit và calcit, trong đó các khoáng vật dolomit chiếm số lượng đáng kể. 

Phân loại đá dolomit nằm trong phân loại chung nguồn nguyên liệu đá carbnat. Dựa vào mối tương quan giữa calcit và dolomit, các đá carbonat được phân chia thành các đá vôi, đá dolomit và các đá chuyển tiếp. 

Bảng 8.1: Các loại đá nằm trung gian giữa vôi và dolomit

	Tên đá
	Calcit (%)
	Dolomit (%)

	Đá vôi
	100 - 95
	0 - 5

	Đá vôi magie
	95 - 75
	5 - 25

	Đá vôi dolomit
	75 - 50
	25 - 50

	Đá dolomit vôi
	50 - 25
	50 - 75

	Dolomit lẫn vôi
	25 - 5
	75 - 95

	Dolomit
	0 - 5
	95 - 100


Bảng 8.2: Các đá nằm trung gian giữa dolomit và các chất không tan

	Tên đá
	Cát và sét (%)
	Dolomit (%)

	Đá cát kết
	100 - 95
	0 - 5

	Đá cát kết dolomit 
	95 - 75
	5 - 25

	Đá cát kết dolomit 
	75 - 50
	25 - 50

	Đá dolomit chứa cát
	50 - 25
	50 - 75

	Đá dolomit lẫn cát
	25 - 5
	75 - 95

	Đá dolomit 
	0 - 5
	95 - 100


Tuy nhiên trên thực tế, trong các đá carbonat luôn có mặt các hợp chất không tan như các khoáng vật sét, các vụn cơ học. Do đó, căn cứ trên mối tương quan giữa 3 cấu tử dolomit - calcit - chất không tan có thể sử dụng sơ đồ tam giác để phân loại một cách hợp lý hơn thành 22 trường đá dưới đây. Trên biểu đồ này, các đá dolomit và giàu dolomit nằm về phía đỉnh CaMg(CO3)2.

Hình 8.1: Phân loại các đá carbonat

Ký hiệu các trường: 1- Đá sét. 2- Đá sét chứa vôi và dolomit. 3- Marnơ sét. 4- Marnơ sét chứa dolomit. 5- Marnơ sét dolomit vôi. 6- Marnơ sét-dolomit. 7- Marnơ. 8- Marnơ chứa dolomit. 9- Marnơ dolomit chứa vôi. 10- Marnơ dolomit. 11- Đá vôi chứa sét. 12- Đá vôi chứa sét-dolomit. 13- Đá vôi chứa dolomit. 14- Đá vôi. 15- Đá vôi chứa dolomit. 16- Đá vôi-dolomit. 17- Dolomit chứa vôi-sét. 18- Dolomit chứa sét vôi. 19- Dolomit chứa sét. 20- Dolomit chứa vôi. 21- Dolomit vôi. 22- Dolomit.

Bảng 8.3: Các đặc điểm của khoáng vật dolomit

	Tên gọi
	Dolomite

	Công thức hoá học
	CaMg (CO3)2

	Độ cứng
	3,5 - 4

	Màu
	Xám trắng, trắng, vàng, nâu

	Màu vết vạch
	

	Tỷ trọng (g/cm3)
	2,9

	Tinh hệ
	3 phương

	Thành phần hoá học
	CaO: 30,41%; MgO: 21,86%; CO​2: 47,73%


Đá dolomit thường cứng rắn và giòn, bề mặt phong hóa thường có dạng xù xì như kiểu da voi. Trong khi đó, các đá vôi bề mặt phong hóa mịn màng hơn nhiều. Đá dolomit có tỷ trọng dao động từ 2,5 - 2,9; thể trọng 2 - 2,8 g/cm3; độ ẩm từ 3 - 50%; giới hạn bền khi nén khô khoảng 100 - 600, có khi đến 3.000 kg/cm2; hệ số mềm khi no nước 0,2 - 1.

Dolomit có nhiều có nguồn gốc chung là trầm tích và có thể phân thành một số dạng như sau:

- Dolomit nguyên sinh thành tạo từ con đường vô cơ. Điều kiện thành tạo và kết tủa dolomit là trong môi trường rất giàu Mg, độ pH > 8,3, PCO2 rất cao, nhiệt độ thích hợp trong vùng khô nóng.

- Dolomit thành tạo do biến đổi bùn vôi trong quá trình thành đá.

- Dolomit thành tạo do quá trình dolomit hóa.

- Dolomit thành tạo từ xương của sinh vật.

Dolomit thường bị biến đổi do các quá trình phong hóa và nhiệt dịch.

Trong đới phong hóa, khi có điều kiện địa hình địa mạo thuận lợi hình thành đới phá huỷ cơ học tạo nên một đới vụn cơ học bao gồm các loại cát, dăm vụn dolomit. Các đới có chiều dày dao động từ 1 - 2m đến vài chục mét. Vỏ phong hóa cơ học đang mô tả rất phổ biến ở Hà Nam, Ninh Bình, Sơn La, Hòa Bình. Chính mỏ dolomit khu vực Yên Đồng (đồi Con Lợn) đã được thăm dò thuộc vào kiểu này.

Dưới tác dụng của các hoạt động nhiệt dịch, dolomit bị biến chất nhiệt dịch mạnh. Calcit hóa xảy ra trên mặt trong đới phong hóa hoặc theo các khe nứt trong môi trường nhiệt dịch. Phản ứng hóa học: CaMg(CO3)2 + CaSO4 = 2CaCO3 + MgSO4. Phản ứng này xảy ra trong môi trường axit trên bề mặt hoặc theo các khe nứt.

Các hoạt động pyrit hóa và sulphat hóa cũng thường xảy ra mạnh trong môi trường nhiệt dịch. Chính các quá trình biến đổi nhiệt dịch này đã làm giảm đáng kể chất lượng của nguyên liệu dolomit.

8.1.2. Khả năng ứng dụng nguyên liệu dolomit  

a) Sản xuất gạch chịu lửa

Dolomit được thiêu kết cho đến kiệt nước tức là cho đến khi tiết hết CO2 và tái kết tinh trọn vẹn các oxit để thu lấy nguyên liệu dolomit thiêu kết. Dolomit thiêu kết có màu đen, quánh chặt, thể trọng 3,3 tấn/m3. Đưa sản phẩm này tôi với nước thì MgO và CaO bị hidrat hóa và rã rời thành bột. Người ta dùng bột này để vá lò luyện kim hoặc trộn với 10 - 15% hắc ín để ra chất liệu lèn dùng vào việc đầm nện đáy lò mactanh bazo. 

Từ hỗn hợp magenit - dolomit (chứa 30 - 50% dolomit) người ta chế ra mactenit, là một thứ bột có khả năng tự kết dính.

Gạch dolomit và beton cromodolomit có sức chịu lửa cao nên được dùng để ốp lò điện và lò cán thép. Ở đây đòi hỏi dolomit phải giỏi chịu lửa và chịu xỉ trong trạng thái thiêu kết tức là không bị phân hủy thành những hỗn hợp silicat và alumosilicat Mg, Ca, Fe, Mn vốn dễ nóng chảy và dễ bị ăn mòn.

Thực tế cho thấy, loại dolomit lẫn 2 - 3% SiO2 và 2 - 5% Al2O3 + Fe2O3 + MnO2 là dễ thiêu kết hơn cả, cho được thứ clinke chịu nóng tới 1.750 - 1.7600 và rất giỏi chịu xỉ. Mặt khác người ta cũng thấy rằng, dolomit chứa 1 - 6% SiO2 chẳng những không có hại gì mà ngược lại còn cho sản phẩm chống hidrat hóa. Tuy nhiên, nếu hàm lượng oxit silic quá cao thì sẽ xuất hiện hợp chất 2CaO.SiO2 khiến cho dolomit thiêu kết dễ hóa bụi, bốc theo khói, hao hụt nhanh chóng.

Các oxit Fe, Al, Ti, Mn đều tỏ ra có lợi vì chúng cải thiện rõ khâu thiêu kết và làm giảm khả năng hidrat hóa của bột dolomit thiêu kết. Tuy nhiên, nếu lượng các hợp chất này cao quá sẽ làm xuất hiện một lượng lớn braunmilerit và aluminat 3 canxi khiến cho bột dolomit thiêu kết giảm sút sức chịu lửa.

Sự có mặt của CaO tự do sẽ làm cho sản phẩm tăng sức chịu lửa, nhưng mặt khác CaO lại rất nhạy cảm với CO2 của khí trời cũng như phản ứng với Al, Fe để tạo ra những hợp chất dễ nóng chảy.

b) Trong luyện kim đen

Sử dụng dolomit làm chất trợ giúp chảy, làm cháy rã xỉ cũng như chế quặng thiêu kết magie.

Dolomit dùng làm chất trợ giúp chảy trong luyện kim có tiêu chuẩn như sau: MgO >17 - 19%, SiO2 < 6%, R2O3 + MnO < 5%, không lẫn S, P, cỡ hạt <25mm dưới 8%, sức kháng nén tức thời >300 kg/cm2.

Dolomit dùng trong thiêu kết magie luyện kim cần đáp ứng các yêu cầu sau: CaO + MgO > 53%, MgO > 16%, cặn không tan < 2,5%, sét < 3%, cỡ hạt 5 - 75mm chiếm 80%.

c) Sản xuất magie kim loại

Từ dolomit người ta lấy được Mg kim loại bằng thuật nhiệt silic hoặc điện phân. 

Yêu cầu nguyên liệu dolomit MgO > 19,5%, SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + Mn3O4 < 2 > 5%,  Na2 O + K2O < 0,2%, cỡ cục 
20 - 300mm.

d) Sản xuất chất dính kết
Thiêu đốt dolomit cỡ cục 100 - 150mm ở nhiệt độ 700 - 8000C trong buồng đốt, thu được "Dolomit ăn da". Đưa chất liệu này nhào với dung dịch clorua sẽ thu được chất gắn manhesi dùng trong xây dựng, sản xuất gạch ceramic. Yêu cầu chất lượng dolomit để sản xuất dolomit ăn da như sau: MgO >18%, chất cặn không tan < 5%, R2O3 < 4%.

đ) Sản xuất chất liệu cách nóng

Xovelit là một thứ chất liệu cách nóng được chế tạo từ chất "magie trắng" và 15% atbet. Magie trắng được sản xuất từ loại dolomit chứa trên 19% MgO và lẫn ít tạp chất.

e) Dolomit dùng xây dựng công nghiệp, nhà ở, đường xá

Sử dụng dưới dạng đá dăm, đá hộc, đá tảng. Dăm dolomit được dùng làm chất độn cho beton, rải nền đường sắt.

f) Công nghiệp thuỷ tinh

Trong phối liệu nấu thuỷ tinh, dolomit chiếm tỷ trọng 10 - 20%. Công nghiệp thuỷ tinh đòi hỏi dolomit có chất lượng MgO >19%, CaO < 29%, Al2 O3 < 0,5%, cặn không tan < 4%, Fe2O3 < 0,05%.

g) Sản xuất bột mài

Từ dolomit sống và dolomit thiêu kết người ta chế ra chất bột để đánh bóng thủy tinh, trau chuốt kim loại, xà cừ. Để chế tạo bột mài, dolomit yêu cầu tinh khiết, không chứa trên 2% chất cặn không tan.

h) Trong công nghiệp hóa chất và dược liệu

Yêu cầu dolomit phải thật sạch, chứa nhiều MgO, ít sét và các tạp chất khác.

i) Trong công nghiệp phân đạm

Dùng dolomit làm chất chống dính cho loại phân bón chế từ amoni nitrit (NH4, NO3). 

Yêu cầu dolomit phải có chất lượng: 19 - 20% MgO, 32 - 33% CaO, SiO2 < 2,5%, R2O3  < 1,5%.

k) Trong công nghiệp sản xuất cao su

Bột dolomit có tác dụng làm cho cao su thêm rắn và đẩy nhanh quá trình lưu hóa.

l) Trong công nghiệp sản xuất giấy xelulo, trong công nghiệp thuộc da, sản xuất gốm, sơn mài

Sử dụng dolomit dưới dạng bột sống hoặc thiêu kết. Ngành gốm dùng loại dolomit sạch để lập phối liệu tráng men sứ nhằm làm cho men láng đều hơn, óng ánh hơn.

m) Sử dụng dolomit trong nông nghiệp

 Cùng với đá vôi, dolomit được dùng để sản xuất vôi lưu huỳnh khô có tác dụng diệt nấm độc và sâu bọ, làm trung hòa axit cho đất. Thực tế trong các năm 1969-1970, nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã khai thác dolomit vụn đồi "Con Lợn" ở khu Đông Sơn (Tam Điệp) để bón ruộng cải tạo môi trường, chủ yếu để trung hoà axit cho đất. Ngoài ra, dolomit dạng bột mịn bón cho cây cao su tăng cường độ dầy của lá, tăng năng suất tạo mủ.

o) Sử dụng dolomit trong xử lý môi trường

Dolomit là loại khoáng carbonat hỗn hợp của canxi và magie có thành phần hoá học và cấu trúc ổn định: CaCO3-MgCO3. Tuy nhiên, trong tự nhiên dạng (hoặc mỏ) dolomit tinh khiết không nhiều, bị pha trộn với các khoáng carbonat khác của nhôm, sắt. Ví dụ: loại braunspat chứa 5 - 20% sắt carbonat, ankerit (sắt dolomit) chứa sắt nhiều hơn so với magie. Vì cấu trúc, do điều kiện hình thành tinh thể khác nhau nên cấu trúc tinh thể của mạng khoáng hỗn hợp cũng khác nhau dẫn tới sự khác biệt không nhỏ về tính chất cơ lý, hóa của dolomit và từ đó dẫn đến các sản phẩm khác nhau trong ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Song song với nhịp độ phát triển kinh tế nhanh của đất nước thì nhu cầu về nước sạch và xử lý các nguồn thải từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt ngày càng đòi hỏi được đáp ứng nhằm hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững. Dolomit và nhất là các sản phẩm chế biến từ nó là các loại sản phẩm được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới vào mục đích: lọc nước sinh hoạt, cải tạo môi trường nước cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản hoặc trồng cấy các loại cây đặc thù, xử lý màu cho một số loại nước thải, xử lý các loại khí có tính axit.

Tính năng của dolomit và các sản phẩm chế biến:

Dolomit là một khoáng chất mang tính kiềm, nhưng khác với xút hay vôi tôi (Ca(OH)2) là nó “tự điều chỉnh” được độ pH của nước do tính đệm của nó: Trong môi trường pH thấp (chua), ví dụ pH = 3 - 4 tốc độ hòa tan của nó rất nhanh làm tăng pH cho đến 8 - 9 thì tốc độ hòa tan giảm rất mạnh, pH khi đó rất khó tăng. Cơ chế làm tăng pH của môi trường chứa dolomit là do ion carbonat (CO32-) kết hợp với ion H+ (axit) của nước và tạo ra ion bicarbonat (HCO3-), đến lượt bicarbonat đóng vai trò “đệm” ngăn cản sự dao động lớn của pH khi nước gặp axit hoặc kiềm.

Với loại dolomit nung không hoàn toàn, khi đó sản phẩm chứa MgO - CaCO3. Sản phẩm này chứa hai loại kiềm khác nhau về hoạt độ: mạnh do MgO và yếu do CaCO3, độ mạnh yếu có tính cục bộ. Dựa trên tính kiềm, cơ chế điều chỉnh pH, tính đệm và tính kiềm cục bộ, dolomit và các sản phẩm chế biến được ứng dụng làm vật liệu lọc nước với mục đích: khử độ chua, xử lý sắt, mangan cùng một số kim loại dễ tan khác và dễ kết tủa ở vùng pH cao, cũng như dùng để cải thiện, duy trì môi trường sống hài hòa cho các loài thuỷ sản (tôm, cua, cá). Nhiều loại sản phẩm của thế giới được chế biến từ dolomit được lưu hành rộng rãi để xử lý nước sinh hoạt: Decarbolith (Đức) hoặc để xử lý môi trường nuôi tôm của Thái Lan (kết hợp với zeolit).

Tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, nguồn nước ngầm được sử dụng khá phổ biến cho sinh hoạt (giếng đào, giếng khoan), nước thường chứa nhiều sắt, mangan cùng một số các kim loại nặng độc khác với hàm lượng tuy không cao nhưng vượt tiêu chuẩn cho phép về an toàn sức khoẻ. Chúng cần được xử lý nhằm cấp nước an toàn cho sinh hoạt. Về mùa khô, nhiều nguồn nước mặt, nước ngầm bị nhiễm chua và do bị chua nên nước hòa tan nhiều kim loại khác như nhôm, sắt, kẽm gây tình trạng nước không thể sử dụng được hoặc rất có hại (ăn mòn lớn, nhôm gây bệnh đãng trí). Nuôi trồng thuỷ sản trong môi trường có axit (chua) chẳng những có nguồn gốc từ tự nhiên mà còn do nhân tạo: sự phân huỷ của thức ăn dư thừa và chất bài tiết của thuỷ sản nuôi. Sự ô nhiễm này sẽ rất đáng kể đối với vùng nuôi thâm canh có năng suất cao.

Dolomit và các sản phẩm chế biến có thể sử dụng góp phần giải quyết các vấn đề trên. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để xử lý một số chất màu trong nước thải công nghiệp (dệt, nhuộm) và xử lý các loại khí thải chứa axit.

Tóm lại, dolomit và các sản phẩm biến tính của nó là loại vật liệu sử dụng để xử lý kim loại nặng, axit trong nước và nước thải. Nó có thể được sử dụng rộng rãi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long vào mục đích xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản.

Trữ lượng dolomit ở Việt Nam khá lớn với chất lượng khác nhau (phụ thuộc vào vùng địa chất), do vậy việc nghiên cứu, chế biến thành các sản phẩm thích hợp sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ và cải thiện môi trường là cần thiết và có tính khả thi.

8.1.3. Khái quát đặc điểm địa chất nguyên liệu dolomit tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình là một trong những tỉnh có tiềm năng to lớn về nguyên liệu đá carbonat trong đó có nguyên liệu dolomit.

Theo các tài liệu nghiên cứu, nguyên liệu dolomit ở Quảng Bình phân bố trong các địa tầng Paleozoi, thuộc các hệ tầng Bắc Sơn và hệ tầng Cù Bai.  

a) Dolomit hệ tầng Bắc Sơn

Hệ tầng Bắc Sơn có sự phân bố rất rộng, chiếm phần lớn diện tích khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Các thành tạo dolomit trong hệ tầng Bắc Sơn phân bố dưới dạng các tập và hệ lớp xen với các đá vôi và dolomit vôi. 

b) Dolomit tuổi Devon được mô tả trong hệ tầng Cù Bai

Tiêu biểu nhất là các mỏ dolomit phân bố ở khu Hoành Viễn và hồ Cẩm Ly.

Quy mô của các khối đá nhỏ hơn nhiều so với tầng đá carbonat Bắc Sơn. Dolomit tạo nên các tập khá dày xen kẽ với các tập đá vôi và vôi dolomit. 

Theo các kết quả nghiên cứu trên quy mô rộng ở miền Bắc Trung Bộ, các khối núi đá carbonat hệ tầng Cù Bai, đá dolomit chiếm 50% thể tích các khối đá. Các đá thường có kích thước hạt lớn, đôi khi bị calcit hóa mạnh, đặc biệt dọc theo các phá huỷ đứt gãy. Dolomit thường không tinh khiết, hàm lượng chất không tan như oxit sắt - nhôm - silic khá cao, dao động từ 0,5 đến 1 - 2%. Đây chính là nguồn nguyên liệu dolomit có giá trị hơn so với dolomit trong hệ tầng Bắc Sơn.

Hình 8.2: Đặc điểm thạch học, thành phần hoá carbonat trong mặt cắt hệ tầng Bắc Sơn (lấy ví dụ khu Minh Hoá)

	Hệ tầng
	Ký hiệu
	Bề dày

(m)
	Ký      hiệu
	Đặc điểm thạch học
	Thành phần hoá học (%)
	Lĩnh vực

sử dụng

	
	
	350
	(
	Đá vôi màu xám tro, xám sáng phân lớp dày -dạng khối
	CaO: 54,67, MgO: 0,78; Na2O: 0,47; K2O: V; MKN: 42,12; CKT: 0,22
	Đá vôi

xi măng

	
	
	200
	(
	Dolomit màu trắng xám phân lớp dày
	CaO: 29,8; MgO: 21,34; Na2O: + K2O: 0,54; Fe2O3: V; MKN: 45,8; CKT: 0,28
	Dolomit

	
	
	80
	(
	Đá vôi màu đen, xám đen, đá vôi Crinoida
	CaO: 53,54, MgO: 1,26; Na2O: 0,42; K2O: V; MKN: 42,09; CKT: 1,13
	Đá ốp lát màu đen, đá vôi xi măng

	
	. . . . . . .

. . . . . . . 
	200
	(
	Đá phiến sét, sét silic bột kết, cát kết xen lớp mỏng đá vôi silic
	Đá phiến sét phong hóa: SiO2: 60,3; Fe2O3: 8,54; Al2O3: 18,67; modul alumin: 2,18; modul silicat: 2,2
	Sét xi măng phân bố ở đồi thấp ven rìa thung lũng


Đánh giá chung: 

Dolomit Quảng Bình có quy mô lớn, phân bố khá tập trung, nhất là đối với dạng đá dolomit tuổi hệ tầng Cù Bai. 

Về chất lượng, nguyên liệu dolomit đáp ứng nhiều lĩnh vực sản xuất, nhất là đối với các công nghệ xử lý môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản. 

Loại trừ một số điểm mỏ nằm trong khu Di sản Thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng, các mỏ còn lại đều có khả năng khai thác và chế biến.

Nhiều mỏ dolomit hiện đã được khai thác chủ yếu với mục đích làm vật liệu xây dựng.

Bảng 8.4: Bảng tổng hợp các điểm mỏ nguyên liệu dolomit tỉnh Quảng Bình

	STT
	Tên điểm - mỏ dolomit, vị trí địa lý
	Số hiệu trên bản đồ
	Vị trí địa tầng
	Quy mô khoáng sàng và biểu hiện khoáng sản

	1
	Dolomit  Lèn Giang,

Xã Trung  Hóa,
huyện Minh  Hóa
	C10-8

Bãi  Dinh + Minh Hoá
E-48-80-C, D 

(62-02)
	Bắc Sơn
	Khoáng sàng lớn

Tài nguyên dự báo P2: 81, 6 triệu  tấn

	2
	Dolomit Cổ Liêm  - Yên Đức,

Xã Quy  Hóa,
huyện Minh Hóa


	C11-3

Xuân Mai

E-48-81-C

(67, 09)
	Bắc Sơn
	Khoáng sàng lớn

Tài nguyên dự báo: 

108, 8 triệu tấn


	3
	Dolomit và vôi

Bắc thôn Ngân Sơn
	E22-12

Lệ Ninh

E-48-106-A
	Cù Bai
	Mỏ lớn, hiện đang khai thác. Tài nguyên dự báo: 200 triệu tấn

	4
	Dolomit và vôi Đội 19/8
	E22-14

Lệ Ninh

E-48-106-A
	Cù  Bai
	Tài nguyên dự báo 50 triệu tấn dolomit

	5
	Dolomit và vôi Đông Cẩm Ly, Hoành Viễn, thôn Ngân Sơn, huyện Lệ Thuỷ
	E22-16

E-48-106-A

Tờ Lệ Ninh
	Cù Bai
	Mỏ vừa đang khai thác

Tài nguyên dự báo: 57,75 triệu tấn

	6
	Dolomit và vôi  Lèn Bạc

Hoành Viễn, thôn Ngân Sơn

huyện Lệ Thuỷ.
	E22-18

E-48-106-A

Tờ Lệ Ninh
	Cù Bai
	Mỏ vừa

Tài nguyên dự báo: 108,68 triệu tấn 

	7
	Dolomit và vôi Bản Cây Sung,

huyện Lệ Thủy
	E22-19

E-48-106-A

Tờ Lệ Ninh
	Cù Bai
	Tài nguyên dự báo  1500 triệu tấn

	8
	Dolomit Lèn Á (Nam Phong Nha) Xã Sơn Trạch, Tân Trạch,

huyện Bố Trạch
	D15-22

Trung Sơn

E48-93-B
	Bắc Sơn
	Trên 100 triệu tấn

	9
	Điểm dolomit Xóm Na 

(Sơn Thủy), Sơn Trạch

huyện Bố Trạch
	D15-20

Trung Sơn

E48-93-B
	Bắc Sơn
	Tài nguyên dự báo 500 triệu tấn

	10
	Điểm dolomit Hà Lời 

(Xóm Lim), Sơn Trạch,

huyện Bố Trạch
	D15-16

Trung Sơn

E48-93-B
	Bắc Sơn
	Tài nguyên dự báo 50 triệu tấn


8.1.4. Điểm dolomit Xóm Na 
Điểm dolomit nằm dọc bờ trái sông Son từ phà Xuân Sơn đến xóm Son, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, có tọa độ địa lý: 

17035'30" - 17038'00" vĩ độ Bắc

106016'00" - 106018'00" kinh độ Đông
Điểm nguyên liệu dolomit do Trần Đình Sâm đăng ký trong tờ bản đồ địa chất Đồng Hới 1:50.000.

Dolomit nằm trong khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Dolomit thường có màu xám trắng, đôi chỗ trắng, có cấu tạo khối ít nứt nẻ. Các mẫu phân tích cho hàm lượng MgO >18%, các chất có hại như Fe2O3, Al2O3, S, P2O5 hầu như không đáng kể. Như vậy, dolomit ở đây có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trữ lượng dự tính >500 triệu tấn. Tuy nhiên, do vị trí phân bố ngay sát sông Son, gần động Phong Nha, do đó không có khả năng khai thác.

8.1.5. Điểm dolomit Hà Lời 
Điểm dolomit nằm cạnh khối đá vôi Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, có tọa độ địa lý:

17036'20" vĩ độ Bắc

106018'50" kinh độ Đông
Điểm nguyên liệu dolomit do Trần Đình Sâm đăng ký trong tờ bản đồ địa chất Đồng Hới 1:50.000.

Dolomit nằm trong khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Dolomit màu xám, xám sáng. Hàm lượng MgO >20% và khá ổn định trong các mẫu phân tích. Như vậy, dolomit ở đây có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Dolomit có nguồn gốc trầm tích, trữ lượng khoảng 50 triệu tấn. Tuy nhiên, do vị trí phân bố ngay sát sông Son, gần động Phong Nha, do đó không có khả năng khai thác.

8.1.6. Dolomit Lèn Á 

Điểm dolomit Lèn Á, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 

17035'06'' vĩ độ Bắc

106018'00'' kinh độ Đông


Khối đá này được Liên đoàn Địa chất 4 mô tả năm 1983.

Khối đá nằm ở Đường 20 đoạn Km số 5. Dải núi đá quy mô lớn kéo dài nhiều km nằm trong vùng hang động Phong Nha. Dolomit khá thuần khiết đi cùng với các tập đá vôi màu xám đen. Dolomit có nguồn gốc trầm tích. Dolomit ở đây có quy mô lớn. Tài nguyên dự báo trên 100 đến 500 triệu tấn nguyên liệu dolomit. Tuy nhiên, tại đây không có khả năng khai thác do nằm trong vùng bảo tồn Phong Nha.

8.1.7. Mỏ dolomit và vôi Bắc thôn Ngân Sơn (Lèn Áng) 
Điểm mỏ dolomit Lèn Áng, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, thuộc tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

17012'54" - 17013'58" vĩ độ Bắc

106038'28" - 106040'23" kinh độ Đông
Mỏ được khai thác làm đá xây dựng từ những năm 1960.  

Năm 1997, Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm trên diện tích 0,2km2, lấy mẫu theo tuyến cắt qua phần rộng nhất của khối. Theo mô tả của báo cáo, mỏ có tên gọi là đá vôi Lèn Áng. Theo mô tả của Đoàn Địa chất 406, khối núi đá thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb). Trên bình đồ, khối kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, cắm thoải 20 - 300 về Đông Bắc, có nơi về Đông, Đông Nam, tạo thành một nếp lõm thoải ở giữa. Đá vôi Lèn Áng màu xám, xám đen, hạt mịn, khá rắn chắc. Phần dưới phân lớp mỏng với chiều dày 1 - 2m. Phần trên phân lớp dày chứa các vi mạch canxit màu trắng, dày vài cm, khi nhỏ HCl 5% đá sủi bọt mạnh. Tổng trữ lượng cấp B + C1: 15.971 tấn, cấp B: 4.566 tấn, cấp C1: 11.404 tấn.

  Đá vôi dạng khối, đôi nơi phân lớp dày không rõ ràng. Đá có màu xám, xám đen, xám sáng. Đá bị calcit hóa mạnh, ven rìa phía Bắc và phía Nam bị dolomit hóa. Trong đá có các ổ nhỏ dolomit và vôi - silic. Khối dài 2,6km, chỗ rộng nhất 1,2km, chỗ hẹp nhất 0,3km, chiều cao trung bình 60m. Diện tích khối 2km2, diện tích có đá vôi tốt là 1,4km2. Hàm lượng trung bình các thành phần trong đá vôi: CaO: 52%; MgO: 1,3%; K2O + Na2O: 0,03%; HO: 0,8%; MKN: 43%. Tài nguyên dự báo cấp P2: 200 triệu tấn.

Tập dolomit quy mô khá lớn, hàm lượng MgO từ 18-20%. Tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit tại đây vào khoảng 50 triệu tấn.

Mỏ đá vôi và dolomit Bắc Ngân Sơn có vị trí thuận lợi, gần đường ô tô, việc khai thác thuận lợi, do đó có nhiều giá trị. Hiện nay, mỏ đang được tiếp tục khai thác để chế biến nguyên vật liệu xây dựng. Đá dolomit có thể khai thác kết hợp trong quá trình khai thác đá xây dựng.

Khối đá vôi Lèn Áng đã được Công ty cổ phần Cosevco 6 và Công ty Cơ khí đúc Thắng Lợi thăm dò đá vôi xi măng với diện tích 137ha, trữ lượng cấp 121 + 122: 153.428 tấn.

8.1.8. Dolomit khu vực dãy Lèn Bạc và phía đông hồ Cẩm Ly 

Điểm mỏ dolomit bao gồm các khối núi đá phân bố xung quanh khu vực Lèn Bạc, hồ Cẩm Ly, đội 19/8 thuộc địa bàn thôn Hoành Viễn, thôn Ngân Sơn, thuộc xã Sơn Thủy, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Các khối núi đá này đã được Đoàn Địa chất 406 mô tả trong đề án tìm kiếm quặng chì kẽm (Phạm Đình Chắt, 1996). Theo các tác giả, khối núi đá chủ yếu có thành phần là đá vôi, dolomit có mặt với quy mô nhỏ, nguồn gốc dolomit hóa. Đá dolomit hóa - dolomit có hàm lượng CaO: 31 - 47%; MgO: 5 - 19%. Đá vôi tốt có hàm lượng CaO: 51 - 53%; MgO: 0,4 - 2,0%. Tài nguyên dự báo 30 triệu m3 đá xây dựng.

Đặc điểm địa hình: Các khối núi đá phân bố trên diện tích rộng khoảng 10km2. Địa hình tương phản rất mạnh với các khối núi đá phân cắt mạnh, độ cao tuyệt đối 100 - 200m và các dải đồi thấp thoải lượn sóng tạo nên bởi các trầm tích lục nguyên.

Đặc điểm địa chất: Theo các dấu hiệu địa chất, tại đây có mặt các thành tạo Devon thuộc hệ tầng Tân Lâm và các đá carbonat hệ tầng Cù Bai.

Hệ tầng Tân Lâm (D1 tl): chiếm lĩnh các dải đồi thoải lượng sóng, phân cắt yếu. Thành phần bao gồm các đá trầm tích lục nguyên màu đỏ đến phớt đỏ xám: Cát kết, bột kết, sét kết và các thấu kính đá sét vôi. Phần thấp nhất dự đoán có mặt các lớp cuội sạn kết phủ bất chỉnh hợp lên trên các đá trầm tích hệ tầng Long Đại và Đại Giang.

Hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb): chiếm lĩnh các khối núi đá địa hình phân cắt mạnh mẽ. Trên các mặt cắt, các lớp đá vôi và dolomit đường phương Tây Bắc - Đông Nam cắm về phía Đông Bắc với góc dốc từ 30 - 600 tạo nên một đơn nghiêng. Có thể chia làm hai tập chuyển tiếp như sau:

Tập dưới: Phân bố chủ yếu ở phía Đông Bắc của các khối. Thành phần bao gồm các đá dolomit màu xám xanh đến xám xanh đen, xen kẽ các lớp mỏng đá vôi dolomit màu xám xanh tạo phân lớp dày. Chiều dày của tập 1 khoảng 50m. Đây chính là tầng sản phẩm của nguyên liệu dolomit.

Tập trên: Nằm chuyển tiếp lên tập 1, thành phần bao gồm các lớp đá vôi, vôi dolomit màu xám xanh cấu tạo phân lớp dày đến mỏng. Chiều dày tập 2 khoảng 40 - 50m. 

Nhìn chung, tại đây khối lượng các đá vôi và dolomit ngang nhau, mỗi loại chiếm khoảng 50%.

Đặc điểm thạch học và chất lượng nguyên liệu:

Dolomit màu xám xanh đến xanh đen, cấu tạo đồng nhất. Dưới kính hiển vi có kiến trúc hạt nhỏ đến vi hạt. Thành phần khoáng vật bao gồm dolomit hạt nhỏ tiết diện hình thoi, nổi cao đi cùng calcit hạt nhỏ. Hàm lượng dolomit dao động từ 60 - 95%. 

Các kết quả phân tích cho thấy, dolomit có chất lượng tốt, hàm lượng MgO thường trên 18%. Tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit hai khối núi đá Lèn Bạc khoảng 166 triệu tấn.

8.1.9. Dolomit Cổ Liêm - Yên Đức 
Điểm quặng nằm ở phía Đông thị trấn Quy Đạt 7km, thuộc xã Yên Hoá, Minh Hoá và Tân  Hóa, huyện Minh  Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ Xuân Mai (E-48-81-C), có tọa độ địa lý: 

17047'14" vĩ độ Bắc

106001'57" kinh độ Đông

Điểm quặng  được mô tả và đăng ký trên  tờ Minh Hoá năm 1998.
Đặc điểm địa chất điểm quặng:

Vùng điều tra khoáng sản chi tiết có mặt chủ yếu các đá của hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs) gồm 3 hệ lớp (theo mặt cắt Yên Đức - Đồng Hóa).

- Hệ lớp 1: đá vôi vi hạt màu đen, xám đen phân lớp trung bình đến dày, bề dày 80m.
- Hệ lớp 2: dolomit màu trắng, trắng xám phân lớp dày dạng khối, bề dày 200m.
- Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám tro, xám sáng phân lớp dày dạng khối, bề dày > 300m.

Tập dolomit kéo dài từ Cổ Liêm đến Yên Đức phương vĩ tuyến dài > 1km, rộng 200m, dày 200m.

+ Mặt cắt dolomit ở Cổ Liêm có thành phần các ôxyt như sau:  MgO: 20,26%; CaO: 31%; SiO2: 0,8%; Na2O: 0,75%;  K2O: 0,1%; MKN: 46,06%; CKT: 0,36%.

+ Mặt cắt Yên Đức - Đồng Hóa:

Dolomit màu trắng xám thuộc hệ lớp 2 hệ tầng Bắc Sơn. Thành phần trung bình các ôxyt (MH.6148, 6149, 6150, 6151) MgO: 21,34%; CaO: 29,8%; SiO2: 0,22%; Na2O + K2O: 0,54%; Fe2O3: V; MKN: 45,8%; CKT: 0,28%.


Điểm quặng có nguồn gốc trầm  tích, biểu hiện khoáng sàng lớn. 

Tài nguyên dự báo cấp P2: 108.800.000 tấn.
8.1.10. Dolomit Lèn Giang 

Điểm quặng nằm ở phía Đông Bắc Ngầm Rinh 1,2km; thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh  Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ Bãi  Dinh  + Minh  Hóa (E-48-80-C, D), có tọa độ địa lý: 

17044'37" vĩ độ Bắc

105057'52" kinh độ Đông
Điểm quặng được Đoàn Địa chất 207 phát hiện và mô tả trong đề án đo vẽ bản đồ địa chất tờ Minh Hoá.

Đặc điểm địa chất điểm quặng:

Vùng phân bố các tập đá dolomit Lèn Giang có mặt các phân vị địa tầng sau đây:

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) lộ không liên tục gồm đá phiến sét silic, silic vôi, đá phiến sét.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) trên diện tích nghiên cứu gặp 3 hệ lớp:

+ Hệ lớp 1: đá vôi vi hạt, màu đen, xám đen, đá vôi Crinoidea, dày 80m.

+ Hệ lớp 2: chủ yếu là dolomit, dolomit xen đá vôi vi hạt, đá vôi sinh vật, dày 200m.
+ Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám, xám sáng, đá vôi sinh vật, dày > 400m.

- Hệ tầng Phú Xuân [image: image1.wmf]2
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: bột sét màu vàng loang lổ phần trên bị laterit hóa yếu.
- Trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2): lộ dọc suối Ngầm Rinh gồm sét, bột lẫn ít cát. Dolomit lộ thành tập kéo dài không liên tục theo phương Tây Bắc - Đông Nam từ Thanh Liêm đi Lèn Giang và Bắc thôn Liêm Hóa, dài 1km, rộng 300m, dày 40 - 210m (Tây Bắc: 100m).
Theo mặt cắt đá vôi vùng Thanh Liêm: đá vôi dolomit, dolomit phân lớp dày, màu trắng, trắng xám (ở điểm Thanh Liêm), dày 40m.

Thành phần trung bình các ôxyt (3 mẫu) như sau: SiO2: 0,27%; Fe2O3: 0,05%; Al2O3: 0,23%; CaO: 32,43%; MgO: 18,88%; Na2O:  0,38%;  CKT:  0,32%; SO3: V.

Mặt cắt chi tiết tập dolomit vùng Liêm Hóa được chia 6 hệ lớp:

- Hệ lớp 1: đá vôi vi hạt màu xám đen, bề dày 50m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH.5883): SiO2: 0,44%; Al2O3: 0,2%; CaO: 53,28%; MgO: 1,61%; MKN: 42,95%; CKT: 0,48%.
- Hệ lớp 2: dolomit màu trắng xám, bề dày 40m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5882, 5884, 5886): SiO2: 0,27%; Al2O3: 0,22%; CaO: 29,44%; MgO: 21,36%; MKN: 46,1%; CKT: 0,31%.
- Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám, bề dày 40m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH.5881/1): SiO2: 0,14%; Al2O3: 0,41%; CaO:  51,78%; MgO: 3,2%; MKN: 43,2%; CKT: 0,17%.
- Hệ lớp 4: dolomit màu trắng xám, bề dày 120m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5879, 5880, 5881): SiO2: 0,22%; Al2O3: 0,23%; CaO:30,28%; MgO: 20,62%; MKN: 46,06%; CKT: 0,26%.

- Hệ lớp 5: đá vôi vi hạt màu xám, bề dày 30m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5878):  SiO2: 0,14%; Al2O3: 0,2%; CaO: 54,43%; MgO: 2,22%; MKN: 42,95%; CKT: 0,48%.
- Hệ lớp 6: dolomit màu trắng xám, bề dày 50m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5877, 7056): SiO2: 0,23%; Al2O3: 0,25%; CaO: 34,2%; MgO: 18,03%; MKN: 45,66%; CKT: 0,17%.
Trong đó hệ lớp 2, 4, 6 là dolomit bề dày tổng cộng 210m; hệ lớp 1, 3, 5 là đá vôi màu xám, bề dày tổng cộng là 120m.

Mặt cắt dolomit ở phía Bắc thôn Liêm Hóa:

- Dolomit màu trắng xám, bề dày 50m. Thành phần trung bình các oxyt (MH. 5848a, 5849a): SiO2: 0,08%; CaO: 30,47%; MgO: 20,82%; K2O  +  Na2O: 0,57%; MKN: 42,92%; CKT: 0,14%.

Điểm quặng có nguồn gốc trầm  tích, biểu hiện khoáng sàng lớn. 

Tài nguyên dự báo cấp P2:  81.600.000 tấn.

8.1.11. Dolomit và vôi Bản Cây Sung 
Khối núi đá carbonat thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

17011'25" vĩ độ Bắc

106036'15" kinh độ Đông
Khối núi đá kéo dài khoảng 4,6km theo phương á kinh tuyến, chiều rộng trung bình khoảng 2km, chiều cao khoảng 170m. Địa hình phân cắt mạnh, tương phản với địa hình núi thoải tạo bởi các trầm tích lục nguyên hệ tầng Tân Lâm. Các lộ trình sơ bộ cho thấy, trong khối núi đá có mặt các vỉa đá vôi xen với các hệ lớp đá dolomit. 

 Tài nguyên dự báo cấp nguyên liệu dolomit vào khoảng 750 triệu tấn.

8.1.12. Dolomit và vôi  Đội 19/8

Khối đá vôi và dolomit Đội 19/8 thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

106038'00" vĩ độ Bắc

17013'00" kinh độ Đông
Điểm đá dolomit - vôi được dự  án mô tả năm 2002.


Khối đá vôi, dolomit thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb), có kích thước dài 1,3km, các đá cắm thoải 200 - 300 về Đông Bắc, đôi nơi về Đông, Đông Nam. Đá vôi và dolomit cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, có nơi phân lớp dày không rõ ràng. Đá có màu xám, xám đen, xám sáng. Đá bị calcit hóa mạnh, ven rìa phía Bắc và phía Nam bị dolomit hóa. Đá dolomit và vôi có nguồn gốc trầm tích. Tài nguyên dự báo 50 triệu tấn dolomit.


Theo bảng tổng hợp các điểm dolomit tỉnh Quảng Bình, tổng tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit  tại các điểm đã khảo sát vào khoảng 3 tỷ tấn.

8.2.  Felspat gốm sứ

Theo các tài liệu hiện có, nguyên liệu felspat sứ gốm phân bố trên quy mô không  lớn, tập trung xung quanh khối granit Đồng Hới, chúng đã được phát hiện và mô tả trong công trình đo vẽ bản đồ địa chất Đồng Hới tỷ lệ 1:50.000 năm 1986. Nhiều thân mạch đã được thăm dò bằng các công trình đào và khoan.

Các mạch pegmatit granit có dạng mạch, dạng thấu kính xuyên cắt các đá trầm tích hệ tầng Long Đại. Kích thước các thân quặng chiều dày từ 1 - 2m đến 4 - 5m. Thành phần thạch học bao gồm các đá granit hạt lớn đến rất lớn. Các hạt felspat kali đôi khi lên đến  9 - 10cm đi cùng thạch anh, khoáng vật màu có biotit hoặc muscovit.

Nhìn chung, quy mô của pegmatit granit không lớn, chất lượng ở mức trung bình thấp. Khả năng sử dụng làm xương để sản xuất ceramic.

8.2.1. Điểm pegmatit Khương Hà (Cổ Giang) 
Điểm quặng nằm ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:
 

17036'30" vĩ độ Bắc

106021'30" kinh độ Đông
Điểm pegmatit nằm ở phần cao của mặt cắt hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ), ở đây phổ biến đá phiến thạch anh sericit, thạch anh mica xen ít lớp cát kết mỏng đã bị quarsit hoá. Ngay trên khu vực điểm quặng có một đứt gãy lớn đi qua - đứt gãy Sông Son. Pegmatit lộ ra dọc theo đứt gãy hoặc cạnh nó. Trên diện tích khu vực chứa pegmatit phát hiện 2 vị trí phân bố pegmatit tinh thể lớn và 3 điểm lộ pegmatit tinh thể nhỏ.

- Vị trí pegmatit tinh thể lớn I: nằm ở bờ trái suối Rào Bùng và được tìm kiếm chi tiết hóa, phát hiện được 3 thân pegmatit:

+ Thân 1: có dạng 2 thấu kính tách rời nhau. Thấu kính thứ nhất có hình elip với chiều dài ~4,5m, chỗ rộng nhất 2m. Thấu kính thứ hai nằm dưới thấu kính thứ nhất chưa khống chế hết theo hướng dốc, chiều rộng 2,5m. Thế nằm của pegmatit gần trùng với thế nằm của đá vây quanh.

Pegmatit có màu trắng, thành phần khoáng vật gồm felspat kali 35 - 45%, thạch anh 40%, muscovit 10 - 15%, turmalin 1 - 2%. Kích thước các hạt khoáng vật felspat khá lớn từ 1 - 2cm đến 4 - 5cm, cá biệt 8 - 10cm.

+ Thân 2: nằm cách thân 1 khoảng 20m về phía Tây, dạng thấu kính có chiều dài 12m, rộng 1m. Pegmatit đã bị phong hoá mềm bở, felspat đã biến thành kaolin.

+ Thân 3: nằm cách thân 2 khoảng 60m về phía Tây, dạng thấu kính lớn dày 4m. Pegmatit đã bị phong hoá mềm bở màu trắng, xám trắng có lẫn những đốm vàng.

- Vị trí pegmatit tinh thể lớn II: nằm trên bờ phải Rào Bùng, cách vị trí I khoảng 600m về phía Tây Nam, ở đây gặp 2 vết lộ pegmatit:

+ Vết lộ thứ nhất: mạch pegmatit lộ ra rất rõ trên taluy đường, xuyên lên trong bột kết, phiến sericit và cát kết. Pegmatit hầu như đã bị phong hóa thành kaolin.

+ Vết lộ thứ hai: do hố bom làm lộ ra, kích thước tảng pegmatit tới 1m3. Pegmatit màu xám trắng phớt lục, thành phần khoáng vật gồm felspat 40%, thạch anh 35%, muscovit 10 - 20%, turmalin 2 - 3%. Kích thước tinh thể 2 - 3cm.


8.2.2. Điểm pegmatit Cự Nẫm – Phú Định
Điểm pegmatit Cự Nẫm – Phú Định thuộc xã Cự Nẫm và xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17035'29" vĩ độ Bắc

106023'47" kinh độ Đông
Trên thực tế là một trường pegmatit lớn phân bố trên đới nội và ngoại tiếp xúc của khối granit Đồng Hới. Hiện tại đã phát hiện 21 mạch pegmtit, trong đó có nhiều mạch có chất lượng đáp ứng sản xuất xương, một số làm men, gốm sứ. Hàm lượng các oxit: SiO2: 68,77 - 72,10; K2O: 5,97 - 9,54; Na2O: 1,99 - 3,13; Fe2O3: 0,18 - 0,38.

Trữ lượng C2: 511.000 tấn (6 TQ), TNDB P1: 1.180 tấn.
8.3. Thạch anh mạch và khối

Thạch anh mạch được dùng trong những ngành công nghiệp nào đòi hỏi loại thạch anh thật tinh khiết và có những thuộc tính đặc biệt như sản xuất đồ gốm mỏng, kính quang học, đồ áp điện.

Trong các văn liệu địa chất thấy rằng, thạch anh nhiệt dịch dạng mạch và dạng khối phát triển mạnh ở phần phía Bắc của tỉnh, nhất là vùng phân bố các đá phun trào riolit Trias. Trên thực địa, chúng tạo nên các hệ mạng mạch có chiều dày vài mét, kéo dài hàng trăm mét. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh màu trắng tinh khiết. Thạch anh thường bị nứt vỡ do các hoạt động phá huỷ đứt gãy kiến tạo. Giá trị kinh tế nguyên liệu khoáng của loại thạch anh dạng khối rất hạn chế. 

8.3.1. Thạch anh mạch Mũi Ông
Điểm quặng thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-82-A (Vĩnh Sơn), có tọa độ địa lý: 

17056'18" vĩ độ Bắc

106029'56" kinh độ Đông
Điểm quặng được mô tả trong loạt tờ Hoành Sơn và đã được tìm kiếm sơ bộ trong đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 với khối lượng công việc: đào 3 hào với khối lượng 10,5m3, lấy 2 mẫu khoáng tướng.

Khu vực Mũi Ông phát triển các đá phun trào acid ryolit porphyr, ryodacit porphyr, chúng phân bố ở hai mỏm núi nhô cao thành dải kéo dài hướng gần Đông - Tây. Phần thấp là các thành tạo Đệ Tứ (Q) phủ tràn lan, chiếm 2/3 diện tích là tích tụ aluvi-biển. Thành phần chủ yếu là cát, sét lẫn sạn sỏi. Thạch anh mạch phân bố ở 3 chỏm núi trong các thành tạo phun trào acid thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn (G (a T2a hs).

Hai mạch ở phía Tây Mũi Ông khoảng 3,5km, chiều dày mỗi mạch 1-3m, chiều dài 200-300m. Thế nằm của mạch 170 - 1800 ( 700. Thạch anh thường bị rạn nứt tạo thành các tảng có kích thước 0,5 - 1m3.

Khu vực Mũi Ông gồm 11 mạch có dạng thấu kính, chiều dày mỗi mạch thay đổi từ 0,6 - 6m, chiều dài mỗi mạch 100 - 200m, cá biệt có mạch 400m. Thế nằm 180 - 1900 ( 700. Thạch anh thường bị rạn nứt tạo thành các tảng có thể tích 0,5 - 1,8m3 nằm sít nhau tạo thành đới có chỗ rộng 30m, dài 150m.

Khu vực phía Nam Mũi Ông khoảng 1,5km ở sát bờ biển gặp 3 mạch thạch anh dạng thấu kính. Mạch dài 50 - 100m, dày hơn 0,5m. Rìa mạch gặp ít khoáng vật turmalin và ít tinh thể pyrit. Nhìn chung, thạch anh ở các khu vực trên có màu trắng đục khá tinh khiết, có thể sử dụng làm thủy tinh cao cấp, men sứ. Tài nguyên dự báo cấp P2 là: 285.000m3.

Thạch anh có nguồn gốc nhiệt dịch. Điểm quặng chưa rõ triển vọng.
.

8.3.2. Thạch anh mạch Đá Bạc
Điểm thạch anh thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Quảng Châu), có tọa độ địa lý: 

17056'18" vĩ độ Bắc

106029'56" kinh độ Đông
Điểm quặng do Trần Nghĩa phát hiện tháng 4-1982. Đoàn Địa chất 207 tìm kiếm phổ tra, lấy một mẫu phân tích hoá silicat, một mẫu lát mỏng.

Thạch anh lăn trên diện tích phát triển các đá phun trào ryolit porphyr. Đá bị ép, màu xám nâu. Thế ép 1800 ( 600 thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn (G (a T2a hs). Diện tích tảng lăn khoảng 2.000m2, mật độ tảng lăn dày đặc, kích thước tảng lăn thay đổi (thể tích từ vài dm3 đến vài m3), chúng tập trung thành đới chạy dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Thạch anh thường bị rạn nứt được phủ bởi màng mỏng oxyt sắt màu đen. Bằng mắt thường quan sát thạch anh gần 100%, bên trong có màu trắng trong, tinh khiết. Quặng phân bố cạnh đường quốc lộ nên rất thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng sản xuất thủy tinh cao cấp, men sứ. Tài nguyên dự báo cấp P2: 2.000m3.

Thạch anh trong điểm quặng có nguồn gốc deluvi. Điểm quặng chưa rõ triển vọng.


8.3.3. Thạch anh mạch Đồng Văn

Điểm thạch anh thuộc xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-A Tuyên Hóa, có tọa độ địa lý: 

17053'02"vĩ độ Bắc

106002'24" kinh độ Đông
Điểm quặng do Dương Duy Sằn phát hiện tháng 4-1982. Đoàn Địa chất 207 tìm kiếm phổ tra, lấy một mẫu khoáng tướng, một mẫu quang phổ.

Mạch thạch anh xuyên lên theo mặt lớp của đá phiến sét, bột kết, sét silic. Đá có màu xám phân lớp mỏng, thuộc hệ tầng Cát Đằng (D3 fm cđ). Mạch thạch anh có dạng thấu kính, chiều dài >20m chạy theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Thế nằm 500 ( 400, chiều dày 0,3 - 0,35m. Thạch anh có màu trắng đục, trắng trong. Thành phần khoáng vật gồm thạch anh ~97%, khoáng vật quặng 2 - 3%. Ngoài ra, phía Đông của mạch này còn gặp nhiều mạch thạch anh có chiều dày nhỏ 0,1 - 0,6m dạng thấu kính. Loại này thường bị cà nát có chứa quặng mangan (dạng thấm đọng).


Thạch anh tại đây có nguồn gốc nhiệt dịch. Điểm quặng không rõ triển vọng.

8.3.4. Thạch anh khối Quán Bưởi

Điểm thạch anh Quán Bưởi thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; nằm trong tờ bản đồ E-48-81-B (Quảng Châu), có tọa độ địa lý: 

17056' 36" vĩ độ Bắc

106017'29" kinh độ Đông
Điểm quặng do Lê Thanh Hựu phát hiện tháng 12-1993. Tiến hành tìm kiếm sơ bộ tỷ lệ 1:25.000, lấy 2 mẫu phân tích hóa silicat.

Trong diện tích phát triển lan tràn các đá phun trào axit, ryolit porphyr, porphyr thạch anh. Đá bị ép mạnh, có chỗ bị phiến hóa. Thế ép 200 - 2200 ( 40 - 600. Trong vùng có các đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam liên quan đến quá trình tạo khoáng. Tại khu vực Tây Bắc Quán Bưởi gặp 3 hệ mạch thạch anh xuyên lên dọc theo mặt ép của đá phun trào axit. Chúng kéo dài không liên tục từ vài chục mét đến vài trăm mét và tới hàng km. Chiều dày các mạch thay đổi từ 0,5 - 3,0m. Ngoài ra còn gặp nhiều chỗ mạch thạch anh bị rạn nứt vỡ mạnh thành các tảng (dạng eluvi). Chúng có thể tích 0,7 - 1m3, tạo thành các đới rộng 15 - 20m, dài 5 - 6km từ Xóm Quán xuống gần Thủy Vực phương Tây Bắc - Đông Nam. Thạch anh màu trắng, trắng trong khá tinh khiết, bằng mắt thường cho thấy thạch anh đạt ~100%. Kết quả phân tích hoá học cho thấy: SiO2: 97,66 - 97,78%; Fe2O3 + FeO: 1,43 - 1,91; Al2O3: 0 - 0,51.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 750.000m3.

Thạch anh có nguồn gốc nhiệt dịch. Điểm quặng chưa rõ triển vọng.

8.4. Kaolin
Cùng với mỏ kaolin Đồng Hới đã được thăm dò và khai thác, trên bản đồ đã đăng ký thêm 3 điểm nguyên liệu kaolin, đó là các điểm Quán Bưởi, Quảng Trường, Khương Hà.

Theo dấu hiệu nguồn gốc, các mỏ Đồng Hới, Quán Bưởi và Quảng Trường có nguồn gốc phong hoá trên các đá phun trào riolit và trầm tích Neogen hệ tầng Đồng Hới. Điểm Khương Hà có nguồn gốc tái lắng đọng trong các thung lũng tuổi Đệ Tứ.

Trữ lượng kaolin mỏ Đồng Hới cấp A + B + C1 + C2: 15.526.000 tấn. Theo một  tài liệu khác (Trần Văn Trị, 2000), tụ khoáng kaolin Đồng Hới có trữ lượng gần 30 triệu tấn.

Các điểm kaolin Quán Bưởi, Quảng Trường, Khương Hà có quy mô nhỏ hơn, chưa được nghiên cứu điều tra chi tiết. Trong số này, có giá trị hơn cả là điểm Quán Bưởi với tài nguyên dự báo: 180.000m3.

8.4.1. Mỏ kaolin Đồng Hới

Mỏ kaolin Đồng Hới nằm ở phía Tây Bắc thành phố Đồng Hới khoảng 4km, thuộc xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 

17030'30" vĩ độ Bắc

106035'30" kinh độ Đông
Mỏ được Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1965, Đoàn Địa chất 406 thăm dò tỷ mỷ vào những năm 1969-1974 và đã khoan 9 lỗ khoan với khối lượng 668,3m. Sau đó thăm dò khai thác từ năm 1976 đến 1978. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang khai thác là đồ sứ và gạch chịu lửa. 

Mỏ được cấu thành bởi các trầm tích vụn thô gắn kết yếu tuổi Neogen thuộc hệ tầng Đồng Hới (N đh). Thành phần thạch học gồm cuội kết, cát sạn kết với xi măng là kaolin (sét phong hóa). Các hạt cuội thành tạo từ đá phiết sét, bột kết, thạch anh và granit. Trong đó, xi măng là kaolin chiếm 50 - 70%, cuội sỏi 10 - 20%, cát 10 - 20%.

Kết quả thăm dò của Đoàn Địa chất 406 đã xác định được 13 thân kaolin phân bố ở hai khu: khu Bắc Lý gồm 7 thân và khu Nam Lý có 6 thân.

Các thân kaolin có dạng vỉa, thấu kính hoặc chuỗi thấu kính dài từ 70 - 1.000m, chiều dày 2 - 12m, có thân dày tới 45m ở trung tâm và vát nhọn về 2 đầu (1 - 2m).

Kaolin có màu trắng chiếm 41%; kaolin màu vàng, vàng nhạt chiếm 41% và kaolin màu sẫm chiếm 18%. Thành phần khoáng vật gồm kaolinit 45 - 90%, hydromica 10 - 25%; ngoài ra còn có thạch anh, storolit, mica. Độ thu hồi kaolin qua rây 0,2mm là 21 - 72%, trung bình 60%. Thành phần hoá học của kaolin: Al2O3: 15 - 20%; Fe2O3:1%; TiO2: 0,5 - 0,7%; CaO: 0,1%; MgO: 0,06%.

Đặc điểm cơ lý của kaolin Đồng Hới: chỉ số dẻo 7 - 17; độ pH 5,6 - 8,4; cường độ uốn khi sấy 3,5kg/cm2; độ co khi nung ở 1.2000C là 6%, ở 1.3500C là 80%; độ hút nước 1,6 - 5,9%; độ trắng ứng với nhiệt độ nung 1.3500C là 80%. Về tính chất tạo hình công nghệ kaolin, chỉ số bậc thành tạo kiến trúc kaolin từ 1,08 - 1,2 g/cm3.

Nhìn chung, kaolin Đồng Hới có thể dùng để sản xuất xi măng trắng, vật liệu gốm sứ và sản xuất gạch chịu lửa.

Nguồn gốc kaolin Đồng Hới là phong hóa các trầm tích tuổi Neogen hệ tầng Đồng Hới.

Trữ lượng và tài nguyên kaolin chuyển đổi năm 2011
 cấp 121 + 122 + 211 + 222 + 333: 30.120,90 tấn.
8.4.2. Điểm sét kaolin Quán Bưởi
Điểm quặng nằm ở phía Tây phố Roòn khoảng 15km, thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý: 

17055'29" vĩ độ Bắc

106019'08" kinh độ Đông

Sét kaolin Quán Bưởi được đăng ký trên tờ bản đồ địa chất Hoành Sơn (Phạm Đình Trưởng, 1996) và đã được tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000.

Sét kaolin phân bố trong vùng phát triển đá phun trào acid thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn (G (a T2a hs) gồm: đá ryolit porphyr, ryodacit porphyr, đá bị ép yếu, có cấu tạo dòng chảy, kiến trúc vi tinh hoặc vi felsit, lượng ban tinh chiếm 15 - 30%; thành phần ban tinh gồm thạch anh, felspat kali và plagioclas. Trong đó, thạch anh chiếm 5 - 10%, felpat kali 1 - 10%, plagioclas 1 - 15%, ngoài ra còn có biotit với 1 lượng rất ít. Phần nền chiếm 70 - 85%, thành phần chủ yếu là felspat 50 - 70%, ngoài ra còn có biotit và thạch anh. Đá thường bị nứt nẻ, phong hóa mạnh mẽ.

Trên diện tích nghiên cứu đã xác định được 2 diện tích chứa sét kaolin phong hoá triệt để (loại I) và 3 diện tích sét kaolin phong hóa kém triệt để (loại II).

- Sét kaolin phong hóa triệt để (loại I): phân bố ở phía Tây Nam vùng, sát kề ranh giới giữa đá trầm tích lục nguyên với đá phun trào, gồm 2 diện tích:

+ Diện tích IA (Nam Quán Bưởi): chiều dài khoảng 1.100m, rộng 200m, chiều dày trung bình 1,2m và nằm ở độ sâu 0-1m.

+ Diện tích IB (Nam Hùng Sơn): chiều dài khoảng 900m, rộng trung bình 200m, chiều dày tầng sét 0,8m và nằm ở độ sâu 0 - 3m.

Sét kaolin có màu trắng, xám trắng; có nơi trắng loang lổ, dùng tay miết thấy mịn, nhúng nước có độ dẻo cao.

Hàm lượng các oxyt được dẫn ra trong bảng dưới đây.

Bảng 8.10: Kết quả phân tích hoá học mẫu nguyên khai kaolin loại I

	Số hiệu mẫu
	Hàm lượng các oxyt (%)

	
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	MgO
	TiO2
	Na2O
	K2O
	CaO

	G.4QB
	53,94
	6,03
	19,13
	3,71
	1,00
	1,25
	2,50
	0,84

	H.40QB
	69,34
	4,13
	16,04
	0,40
	1,00
	1.00
	2,50
	0,28

	H.23QB
	70,78
	5,32
	15,63
	
	0,80
	
	
	

	DS.7714
	58,10
	6,99
	18,82
	3,51
	1,00
	1,25
	1,81
	0,98

	H.41QB
	65,26
	5,40
	16,65
	0,81
	0,40
	0,54
	2,92
	0,42

	Trung bình
	63,48
	5,57
	17,33
	2,10
	0,84
	1,01
	2,43
	0,63


Bảng 8.11: Thành phần độ hạt sét kaolin loại I

	Số hiệu mẫu
	Thành phần cấp hạt (%)

	
	Sạn sỏi

10-1,0mm
	Cát

1-0,1mm
	Bột

0,1-0,01mm
	Sét

< 0,01mm

	H.23QB
	2,40
	1,65
	32,15
	63,70

	H.40QB
	0,50
	3,85
	28,85
	66,80

	G.4QB
	0,05
	1,90
	48,15
	50,00

	H43/1QB
	0,05
	18,35
	29,10
	52,50

	Trung bình
	0,75
	6,44
	34,60
	58,25


Tính chất cơ lý của sét: giới hạn chảy 35%; giới hạn dẻo 18%; chỉ số dẻo 17; độ ẩm tạo hình 21%; độ ẩm tự nhiên 13,3%; độ co khi sấy 5,47%; độ co khi nung 3,92%; độ chịu lửa 1.3200C.

Thành phần khoáng vật (%): kaolinit 15; mica 10 - 15; monmorilonit 12 - 15; các khoáng vật phi sét 10 - 40. 

Tài nguyên dự báo P2: 180.000m3.

Sét kaolin ở đây có hàm lượng Al2O3 trung bình 17,33%, hàm lượng Fe2O3 cao (>4,5%) cũng như hàm lượng SiO2 cao hơn chút ít. Song do mức độ đầu tư nghiên cứu rất hạn chế nên việc đánh giá chúng chừng mực nào đó chưa thỏa đáng, cần được nghiên cứu tiếp theo.

Ngoài 2 diện tích trên còn 3 diện tích sét kaolin phong hóa kém triệt để (loại II) gồm IIA, IIB, IIC. Mỗi diện tích có chiều dài 600 - 800m, chiều rộng 10 - 300m, trung bình 100m, chiều dày không ổn định, dao động trong khoảng khá rộng từ 0,5 - 4m. Sét kaolin thường có màu xám trắng, xám tro, độ mịn và độ dẻo kém hơn so với loại I trên. Hàm lượng Al​2O3​ thấp 9,26 - 14,99%, độ hạt (cấp hạt sét) đạt 18 - 44%. Nhìn chung, loại sét này không có ý nghĩa về mặt kinh tế.

8.4.3. Kaolin Quảng Trường 

Điểm quặng ở xã Quảng Trường, huyện  Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý: 

17046'54" vĩ độ Bắc

106022'16" kinh độ Đông
Sét kaolin Quảng Trường đã được đăng ký trên tờ bản đồ địa chất Hoành Sơn (Phạm Đình Trưởng, 1996).

Trong vùng phân bố các hệ tầng sau:

- Hệ tầng Đồng Trầu, tập dưới (T2a đt1) gồm cát kết, đá phiến sét màu tím và các lớp cát kết tuf, bột kết tuf.

- Trầm tích sông - lũ hệ Đệ Tứ không phân chia (apQ): cuội, tảng, sạn sỏi, trên mặt có vón kết laterit.

Thân kaolin dạng ổ, thấu kính, bề dày 0,5 - 1m; chiều dài, chiều rộng chưa được khống chế. Kaolin màu trắng loang lổ phớt tím lẫn ít sạn cát; chúng bị tầng sạn, sỏi, cát, bột trầm tích sông - lũ hệ Đệ Tứ không phân chia phủ không chỉnh hợp lên.

Mặt cắt chứa kaolin từ trên xuống như sau:

- Lớp 1 (0 - 1m) lớp phủ màu vàng gồm dăm, sỏi, sạn lẫn ít cát, kích thước dăm sạn khoảng 2 - 3cm.

- Lớp 2 (1 - 2m) sét kaolin màu xám, trắng đục, mềm dẻo.

- Lớp 3 (> 2m) các đá bột kết, sét kết màu tím hệ tầng Đồng Trầu phong hoá dở dang.

Kết quả phân tích các mẫu:

- Thành phần cấp hạt: cấp 1 - 0,1mm: 0,55 - 13,05% trung bình: 6,81%; 0,1 - 0,01mm: 47,2 - 55% trung bình: 51,1% < 0,01mm: 19 - 49% trung bình: 38%.

+ Mẫu hoá kaolin (2 mẫu): Al2O3: 18,98 - 13,42% (trung bình: 16,2%); SiO2: 59,62 - 72,72% (trung bình: 66,17%); (Fe: 1,8 - 3,59% (trung bình: 2,69%); MgO: 0,41 - 0,3% (trung bình: 0,35%); CaO: 0,14%; Na2O: 0,99 - 0,53% (trung bình: 0,76%); K2O: 2,81 - 2,23% (trung bình; 2,52%); TiO2: 0,6%; MKN: 7,42 - 3,47% (trung bình: 5,44%).

+ Mẫu phân tích nhiệt + rơnghen: kaolinit: 15%; clorit: 5%; hydromica: 20%; calcit: 2%.


Điểm quặng có nguồn gốc phong hóa.

8.4.4. Điểm sét Khương Hà 
Điểm sét nằm tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17037'20" vĩ độ Bắc

106022'00" kinh độ Đông
Điểm sét được Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1979 và mô tả trong tờ bản đồ địa chất Đồng Hới (Trần Đình Sâm, 1983). 

Sét nằm trong một thung lũng nhỏ, nơi tiếp giáp giữa đứt gãy Sông Son và đứt gãy Mỹ Cương. Xung quanh thung lũng là các đá cát kết, bột kết và phiến sét của hệ tầng Long Đại. Sét nằm trong các trầm tích hệ Đệ Tứ, từ dưới lên gồm các lớp:

- Phiến sét gốc của hệ tầng Long Đại đã bị phong hóa mềm bở.

- Sét bùn nhão chứa nhiều di tích thực vật, dày 4 - 6m.

- Sét trắng dày 1m.

- Sét vàng dày 2m.

- Cát sét dày 2 - 3m.

Sét trắng chỉ gặp một thân nhỏ giữa trung tâm thung lũng có chiều dài 250 - 300m, chiều rộng 100m, dày 1 - 1,5m. Sét mịn, dẻo, có màu xám trắng, đôi chỗ xám xanh.

Thành phần độ hạt: >0,25mm chiếm 01 - 0,5%; 0,25 - 0,05mm chiếm 5 - 10%; < 0,05mm chiếm 90 - 97%.

Sét có nguồn gốc trầm tích. Chất lượng sét khá tốt nhưng lớp sét nằm sâu, điều kiện khai thác khó khăn.

8.5. Cát thủy tinh

Dọc ven biển tỉnh Quảng Bình có nhiều điểm cát sạch có chất lượng tốt liên quan chặt chẽ với các trầm tích tuổi Đệ Tứ. Các tài liệu hiện có cho phép đăng ký trên bản đồ 4 điểm - mỏ cát bao gồm: Ba Đồn, Bàu Tró, Bầu Bàng và Tứ Mỹ. Các tài liệu nghiên cứu ở đây chủ yếu ở giai đoạn phát hiện hoặc tìm kiếm chi tiết hóa trong công tác đo vẽ Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000.

Trong số các điểm cát thì điểm Ba Đồn có giá trị hơn cả, tài nguyên dự báo vào khoảng 10 triệu tấn.
8.5.1. Cát thuỷ tinh  Ba Đồn 

Mỏ được phát hiện và đăng ký trong công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 (Nguyễn Quang Trung, 1984). Sau đó, năm 2002 được điều tra chi tiết hóa trong tờ bản đồ Minh Hóa (Phạm Huy Thông và nnk). Năm 2009, Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vigracera thăm dò trên diện tích 6,3km2. Cũng tại đây có điểm than bùn Ba Đồn cũng đã được mô tả chi tiết trong tờ bản đồ địa chất Minh Hóa. Hiện tại, nhân dân đang khai thác thủ công than bùn để bán cho Công ty phân vi sinh Sông Gianh.

Diện tích mỏ nằm ở phía Bắc của thị trấn Ba Đồn thuộc các xã: Quảng Phương, Quảng Long, Quảng Liên, Quảng Lưu và Quảng Hưng thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E - 48 - 81-D (Xóm Cầu), có tọa độ trung tâm: 

17047'32" vĩ độ Bắc

106029'05"  kinh độ Đông
Tại đây là địa hình đồng bằng ven biển, có độ cao tuyệt đối  6-10m được phủ trên mặt bởi các trầm tích biển, biển - gió, sông - biển - đầm lầy tuổi Holocen sớm - giữa đến giữa - muộn (Q21-2, Q22-3).

Mạng lưới giao thông rất thuận tiện. Phía Tây là Quốc lộ 1A, các đường giao thông liên xã với thị trấn Ba Đồn chạy dọc theo diện tích nghiên cứu cùng các đường dạng xương cá đi các làng xóm.

Dân cư trong vùng rất đông đúc, họ sống thành làng xóm ôm sát đường ô tô kéo dài đến thị trấn huyện. Thành phần chủ yếu là dân tộc Kinh với nghề nghiệp chính là làm ruộng, trồng rau cung cấp thực phẩm trong vùng. Cuộc sống nhân dân khá ổn định. Mặt khác, điện lưới quốc gia đã có ở các thôn xóm, đời sống dân trí rất phát triển. Các xã đều có trường phổ thông cơ sở, trạm xá y tế rất thuận tiện cho công tác giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngoài ra, các xã đều gần chợ huyện nên rất thuận tiện cho việc giao dịch hàng hóa, nhất là thực phẩm biển rất phong phú.

Trong vùng phân bố các trầm tích sau:

- Trầm tích Holocen hạ - trung

+ Nguồn gốc sông - biển (amQ21-2): gặp trong lỗ khoan ở độ sâu 13m; thành phần gồm bột, sét màu xám lẫn ít vỏ sò.

+ Nguồn gốc biển (mQ21-2): cát bột màu vàng.

+ Nguồn bốc biển - gió (mvQ21-2) gồm cát thạch anh màu trắng, trắng xám hạt đều.

- Trầm tích Holocen trung - thượng.

+ Nguồn gốc sông - biển - đầm lầy (ambQ22-3) phân bố trong các lạch gồm bột sét chứa vật chất hữu cơ.

Trên diện tích có 3 dạng địa hình - địa mạo: bề mặt tích tụ biển tuổi Holocen sớm - giữa, bề mặt tích tụ biển - gió và bề mặt tích tụ sông - biển - đầm lầy. Kết quả điều tra khoáng sản chi tiết chia 3 khu: Thượng Sơn, Tú Loan, Vũng Nổ.

Trong diện tích nghiên cứu đã khoanh được 4 diện tích phân bố và được tách làm 3 khu: Thượng Sơn, Tú Loan, Vũng Nổ. Đây là các cồn cát trắng có độ cao từ 8-10m, tương ứng với 3 khu có 4 thân cát thuỷ tinh.

Đặc điểm địa chất

a) Khu Thượng Sơn
- Thân A1: phân bố ở Tây Bắc vùng, có dạng kéo dài theo phương kinh tuyến, chiều dài 2.800m, chiều rộng thay đổi 200 - 600m, bề dày ở phần trung tâm từ 5 - 6m (KT.3-T.IV; KT.6-T.V) và phần rìa cồn 1-3,5m (h.87; h.24-T.IV; KT.8b-T.VI), bề dày trung bình: 2,1m.

Mặt cắt thân cát từ trên xuống theo lỗ khoan (KT.6-T.V):

+ Lớp 1: từ 0 - 6,5m cát có màu trắng, trắng xám; thành phần chính là thạch anh hạt vừa, độ chọn lọc tốt thuộc trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc biển - gió (mvQIV1-2).

+ Lớp 2: từ 6,5 - 10,5m cát có màu nâu, xám nâu, xám nhạt, hạt trung - thô. Thành phần là thạch anh. Từ 8,6m trở xuống cát thường lẫn sạn thạch anh nâu nhạt kích thước 1 -  4mm thuộc trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc biển (mQ21-2).

+ Lớp 3: từ 10,5 - 14,0m sét có màu xám nhạt, mềm dẻo (amQ21-2).
Qua kết quả mẫu phân tích cho thấy:

Thành phần các ôxyt: SiO2: 98,08 - 99,04% trung bình: 98,51%; Fe2O3: 0,33%; FeO: 0,53%; TiO2: 0,00%.
Bảng 8.12: Kết quả phân tích mẫu hoá cát thân A1 khu Thượng Sơn

	Số hiệu 
	Thành phần các oxyt (%)
	Tổng

	mẫu
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	Al2O3
	CaO
	TiO2
	MnO
	MKN
	Cr
	%

	MH.h.17-BĐ
	98,64
	0,24
	0,65
	0,00
	0,42
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,95

	h.24-BĐ
	98,42
	0,20
	0,40
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,30

	h.75-BĐ
	98,66
	0,12
	0,47
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,53

	G.4-T.II-BĐ
	99,04
	0,36
	0,25
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,93

	MH.KT.3/1-T.IV-BĐ
	98,52
	0,16
	0,29
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,25

	KT.3/2-T.IV-BĐ
	98,64
	0,17
	0,43
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,52

	KT.6/1-T.V-BĐ
	98,50
	0,44
	0,47
	0,00
	0,42
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,93

	KT.6/2-T.V-BĐ
	98,08
	0,68
	0,83
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,87

	KT.6/3-T.V-BĐ
	98,10
	0,48
	0,86
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,72

	KT.8b-T.VI-BĐ
	98,50
	0,48
	0,72
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,98

	Trung bình
	98,51
	0,33
	0,537
	0,00
	0,30
	0,00
	
	0,00
	0,0015
	99,69


Bảng 8.13: Kết quả phân tích độ hạt thân A1 khu Thượng Sơn

	Số hiệu
	Thành phần %cấp hạt theo đường kính (mm)
	Thành phần % KV theo 

cấp hạt 0,1-0,25mm

	mẫu
	1-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	0,1-0,05
	Thạch anh 
	Vụn đá 

	MH.h.17-BĐ
	69,90
	24,95
	1,30
	3,85
	99
	1

	h.24-BĐ
	68,65
	29,45
	1,10
	0,80
	100
	

	h.75-BĐ
	80,70
	17,95
	0,30
	1,05
	100
	

	G.4-T.II-BĐ
	73,75
	24,15
	1,00
	1,10
	99
	1

	MH.KT.3/1-T.IV-BĐ
	68,50
	27,85
	2,70
	0,95
	100
	

	KT.3/2-T.IV-BĐ
	56,75
	31,30
	7,25
	4,70
	100
	

	KT.6/1-T.V-BĐ
	68,10
	28,60
	2,00
	1,30
	99
	1

	KT.6/2-T.V-BĐ
	66,60
	30,55
	1,35
	1,50
	100
	

	KT.6/3-T.V-BĐ
	63,35
	30,75
	3,65
	2,25
	99
	1

	KT.8b-T.VI-BĐ
	63,25
	28,60
	3,30
	1,85
	99
	1

	Trung bình
	67,95
	27,40
	2,69
	1,93
	99,5
	


Thành phần cấp hạt theo đường kính: 0,1 - 1mm trung bình: 98,04%; < 0,1mm: 1,93%; thành phần khoáng vật theo cấp hạt 0,1 - 0,25mm; thạch anh: 95,5%.

Phân tích mẫu nhiệt rơnghen cho thạch anh > 90%.

So với yêu cầu cấp hạt của cát thủy tinh thì cát ở đây có cấp hạt lớn hơn và hàm lượng Fe2O3 hơi cao.

- Thân A2: phân bố gần trung tâm, diện tích có dạng đẳng thước; chúng kẹp giữa hai lạch nhỏ ở phần ngọn lạch Thượng Sơn. Chiều dài 1.000m, rộng 500 - 700m, chiều dày trung tâm 3,5 - 4,0m (KT.1-T.III; KT.4-T.IV); phần rìa từ 1,1 - 2,0m (h.90, h.12...) chiều dày trung bình 2,3m.

Mặt cắt theo lỗ khoan KT.1-T.III từ trên xuống:

+ Lớp 1: từ 0 - 4,0m cát thạch anh có màu trắng, trắng xám, có hạt trung - thô, độ chọn lọc khá tốt, cát sạch (mvQ21-2).

+ Lớp 2: từ 4,0 - 6,0m cát thạch anh có màu xám nâu, nâu nhạt, hạt nhỏ đến vừa, cát thường bị nhiễm bẩn của sét (mQ21-2).

Bảng 8.14: Kết quả phân tích mẫu hoá cát thân A2 khu Thượng Sơn

	Số 
	Thành phần các ôxyt (%)
	Tổng

	hiệu mẫu
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	Al2O3
	CaO
	TiO2
	MnO
	mkn
	Cr
	%

	KT.1-T.III-BĐ
	98,48
	0,32
	0,43
	0,00
	0,28
	0,00
	V
	0,00
	0,001
	99,51

	KT.4-T.IV-BĐ
	98,50
	0,65
	0,57
	0,00
	0,28
	0,00
	V
	0,00
	0,001
	100,00

	Trung bình
	98,49
	0,48
	0,5
	0,00
	0,28
	0,00
	V
	0,00
	0,001
	99,75


Bảng 8.15: Kết quả phân tích độ hạt thân A2 khu Thượng Sơn

	Số

hiệu mẫu
	Thành phần cấp hạt theo đường kính (%)
	Thành phần khoáng vật  theo cấp hạt 0,1-0,25mm

	
	1-0,5mm
	0,5-0,25mm
	0,25-0,1mm
	0,1-0,05mm
	Thạch  anh (%)
	Vụn  đá (%)

	KT.1-T.III-BĐ
	67,10
	24,15
	3,15
	5,60
	99
	1

	 KT.4-T.IV-BĐ
	62,75
	34,15
	0,90
	2,20
	100
	

	Trung bình
	64,92
	29,15
	2,02
	3,90
	99,5
	0,5


Như vậy: Hàm lượng trung bình các ôxyt SiO2: 98,49%; Fe2O3: 0,485%; TiO2: 0,00... thành phần khoáng vật theo cấp hạt (0,1 - 0,25mm): 99,5% là thạch anh. Thành phần cấp hạt theo đường kính 0,1 - 1mm) trung bình 96,09%; < 0,1mm: 3,9%.

So với tiêu chuẩn của cát thuỷ tinh thì cát ở đây có thành phần cấp hạt lớn hơn và hàm lượng Fe2O3 hơi cao.

b) Khu Tú Loan
- Thân A3: phân bố ở góc Đông Bắc của diện tích có dạng đẳng thước, chiều dài 800m, rộng 600 - 700m, bề dày phần trung tâm 6 - 7m (KT.2-T.III; KT.5-T.IV); ở phần rìa từ 0,8 - 2,0m, trung bình 2,8m.

Mặt cắt theo lỗ khoan (KT.2-T.III) như sau:

+ Lớp 1: từ 0 - 7,0m lớp thạch anh màu trắng hạt nhỏ đến vừa, độ mài tròn khá tốt (mvQ21-2).

+ Lớp 2: từ 7,0 - 13m cát thạch anh có màu xám đến nâu đen, có độ chọn lọc trung bình (mQ21-2).

+ Lớp 3: từ 13 - 16,0m lớp sét có màu xám nhạt, khá mịn (amQ21-2).

Kết quả phân tích của cát thuỷ tinh khu Tú Loan được thể hiện trong các bảng dưới đây:

Bảng 8.16: Kết quả phân tích mẫu hoá cát khu Tú Loan

	Số hiệu 
	Thành phần các ôxyt  (%)
	Tổng

	mẫu
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	Al2O3
	CaO
	TiO2
	MnO
	MKN
	Cr
	%

	KT.2-T.III-BĐ
	98,74
	0,12
	0,47
	0,00
	0,70
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	100,03

	KT.2/1-T.III-BĐ
	98,66
	0,44
	0,61
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,99

	KT.5-T.IV-BĐ
	98,90
	0,32
	0,43
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,93

	Trung bình
	98,76
	0,29
	0,50
	0,00
	0,42
	0,00
	
	0,00
	0,001
	99,98


Bảng 8.17: Kết quả phân tích độ hạt khu Tú Loan

	Số hiệu mẫu
	Thành phần cấp hạt theo đường kính (%)
	Thành phần khoáng vật theo cấp hạt 0,1-0,25mm

	
	1-0,5mm
	0,5-0,25mm
	0,25-0,1mm
	0,1-0,05mm
	Thạch  anh (%)
	Vụn  đá (%)

	KT.2-T.III-BĐ
	74,55
	22,90
	0,65
	1,90
	100
	

	KT.2/1-T.III-BĐ
	64,50
	28,60
	1,40
	5,40
	99
	1

	 KT.5-T.IV-BĐ
	64,50
	31,35
	1,35
	2,80
	100
	

	Trung bình
	67,85
	27,61
	1,13
	3,36
	99,70
	


Qua kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng trung bình các ôxyt SiO2: 98,76%; Fe2O3: 0,29%. Thành phần cấp hạt từ 0,1 - 1mm trung bình 96,59%; thành phần khoáng vật thạch anh (0,1 - 0,25mm): 99,7%.

c) Khu Vũng Nổ
- Thân A4: phân bố ở rìa Đông Nam của diện tích hẹp bởi phần ngọn của lạch Vũng Nổ, có dạng kéo dài theo kinh tuyến. Chiều dài 1.000m, rộng 200 - 400m, bề dày từ 2,0 - 4,0m, trung bình 2,5m.

Mặt cắt theo lỗ khoan 14 (KT.14-T.X) như sau:

- Lớp 1: từ 0 - 4m cát có màu trắng xám, thành phần chủ yếu là thạch anh hạt vừa, có độ chọn lọc khá tốt (mvQ21-2).

- Lớp 2: từ 4 - 7m; cát có màu đen nâu, nâu nhạt do nhiễm vật chất sắt (mQ21-2).

Kết quả phân tích mẫu cát khu Vũng Nổ (thân A4):

- Hàm lượng (%) các ôxyt SiO2: 98,34%; Fe2O3: 0,33%; FeO: 0,57%; CaO: 0,42%; Al2O3: 0,00; MnO: V; TiO2: 0,00; MKN: 0,00; Cr: 0,002%; tổng: 99,66%.

- Thành phần khoáng vật ở cấp hạt (0,1 - 0,25mm): 99% thạch anh.

- Thành phần cấp hạt 0,1 - 1mm: 97,25%; < 0,1mm: 2,75%.

Tóm lại: Cát thuỷ tinh Ba Đồn nhìn chung có các chỉ tiêu đạt yêu cầu công nghiệp, riêng thành phần cấp hạt và hàm lượng Fe2O3 của cát hơi cao.

Trữ lượng cát trắng Ba Đồn cấp 121 + 122: 13.001 tấn. Đây chính là nguồn nguyên liệu cho dự án xây dựng Nhà máy thủy tinh cao cấp Ba Đồn. Dự án có quy quy mô dự kiến 500.000 sản phẩm/năm với tổng số vốn đầu tư 12,5 triệu USD. 

8.5.2. Cát thủy tinh Bàu Tró 
Điểm cát thuộc phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong tờ bản đồ E-48-94-C (Đồng Hới), có tọa độ địa lý: 

17029'43" vĩ độ Bắc

106037'09" kinh độ Đông
Điểm mỏ cát thuỷ tinh được mô tả sơ bộ và đăng ký trên tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 Đồng Hới.

Khu vực mỏ có cấu tạo địa chất đơn giản, bao gồm hai thành tạo địa chất: trầm tích hỗn hợp sông - biển Holocen sớm - giữa (amQ21-2) và trầm tích hỗn hợp biển - gió Holocen muộn (mvQ23). Các thành tạo amQ21-2 có thành phần thạch học gồm bột, sét cát, sét màu xám vàng đến xám xanh, phủ bất chỉnh hợp lên trên là các thành tạo cát trắng Holocen muộn. Các lớp cát trắng thạch anh Holocen muộn (mvQ23) có cấp hạt nhỏ đến trung bình, màu trắng đến trắng vàng, trắng xám. 

Các lớp cát thuỷ tinh nằm trong trầm tích mvQIV3, phân bố thành các cồn cát cao 15-20m dọc theo bờ biển khu vực Bàu Tró. Thành phần hoá học của cát thủy tinh: SiO2: 93 - 96,6%; Fe2O3: 0,3 - 0,8%; MgO: 1,2% và CaO: 0,84%.

Tài nguyên dự báo cấp P2 là 1 triệu m3.

Cát có nguồn gốc trầm tích. Mỏ cần được đầu tư tìm kiếm đánh giá tiếp .

8.5.3. Điểm cát thuỷ tinh Bầu Bàng 
Điểm cát nằm ở phía Đông Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 

17036'45'' vĩ độ Bắc

106032'20'' kinh độ Đông
Độ cao tuyệt đối 20 - 25m.

Điểm cát được điều tra khảo sát trong đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 tờ Đồng Hới, lấy và phân tích hoá 3 mẫu.

Điểm cát nằm dọc theo bờ biển về phía Đông Hoàn Lão, trên dải đồi liên tục ven theo bờ biển từ Lý Hòa đến cửa Nhật Lệ. Dải cát trắng có chiều dài 3km, rộng 200m, chiều dày khoảng 3 - 5m. Kết quả phân tích hoá học: SiO2: 98,62 - 99,18%; Fe2O3: 0,69 - 0,92%; Al2O3: 0,1 - 0,5%.

Cát có nguồn gốc trầm tích, quy mô mỏ nhỏ.
8.5.4. Điểm cát thủy tinh Tứ Mỹ
Điểm cát thuộc xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nằm trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 

17036'40'' vĩ độ Bắc

106032'30'' kinh độ Đông


 Điểm cát được điều tra khảo sát trong đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 tờ Đồng Hới.

Điểm cát nhỏ nằm trên dải đồi liên tục ven theo bờ biển từ Lý Hòa đến cửa Nhật Lệ. Cát phần lớn bị lẫn sét, có màu vàng, nâu vàng, chất lượng không tốt. Cát có nguồn gốc trầm tích. Hiện chưa có các số liệu phân tích chỉ số thành phần hoá học và khoáng vật.

Bắc Sơn
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